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QQUUYYẾẾTT  ĐĐỊỊNNHH 

Ban hành Bộ đơn giá nhà, công trình xây dựng  

và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;  

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/ 01/2017 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ 

về lệ phí trước bạ và Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 

10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; 

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chỉnh phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng (tại Tờ trình số 51/TTr-SXD 

ngày  15 tháng 6 năm 2021). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ đơn giá nhà, công trình 

xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Phú Yên, gồm: 

1. Phụ lục I: Bảng Đơn giá  nhà và công trình xây dựng gắn liền trên đất. 

2. Phụ lục II: Bảng đơn giá nhà, công trình trên 5 tầng và phương pháp 

xác định giá nhà có tầng hầm. 

3. Phụ lục III: Đơn giá các bộ phận nhà và công trình xây dựng gắn liền 

trên đất. 
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4. Phụ lục IV: Bảng tỷ lệ giá trị của các kết cấu chính so với tổng giá trị 

của nhà và công trình xây dựng  gắn liền trên đất. 

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: 

Bộ đơn giá nhà, công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn Tỉnh 

dùng làm căn cứ để tính: 

a) Tính Lệ phí trước bạ. 

b) Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.  

c) Xác định giá trong tố tụng hình sự, dân sự. 

d) Xác định giá trong bán nhà thuộc Sở hữu nhà nước. 

2. Đối tượng áp dụng: 

Áp dụng đối với cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất 

đai; Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Tổ chức, cá nhân 

khác có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi 

đất; Cơ quan Thuế; Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định; 

Tổ chức, cá nhân khác có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ và các tổ 

chức cá nhân khác có liên quan. 

Điều 3. Quy định chuyển tiếp 

1. Đối với những phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã phê 

duyệt hoặc đang thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước khi 

Quyết định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo phương án đã phê duyệt, 

không áp dụng điều chỉnh lại theo Quyết định này. 

2. Những phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã lập nhưng chưa 

được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước ngày Quyết định này có hiệu lực 

thi hành thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách 

nhiệm điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho phù 

hợp với Quyết định này, gửi cơ quan Tài nguyên và Môi trường thẩm định trình 

cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2021. 

Quyết định này thay thế Quyết định của UBND tỉnh Phú Yên: số 

55/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 về ban hành Đơn giá nhà và công trình 

xây dựng gắn liền trên đất trên địa bàn tỉnh và số 38/2015/QĐ-UBND ngày 

25/9/2015 về ban hành bổ sung Đơn giá nhà và công trình gắn liền trên đất trên 

địa bàn tỉnh. 

Điều 5. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Xây dựng, Tư 

pháp, Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông 
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vận tải; Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; 

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp; 

- Vụ Pháp chế-Bộ Xây dựng; 

- TT Tỉnh ủy;  

- TT HĐND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu QH tỉnh; 

- UBMT Tổ Quốc Việt Nam tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Phó CVP UBND tỉnh; 

- Trung tâm Truyền thông tỉnh; 

- Cổng TTĐT-UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KT, ĐTXD, HgAQD 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Tấn Hổ 
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